
STT Tên đường
Đoạn đường

Từ nơi
1 Bùi Điền  Lộ giới 17,5m
2 Đào Tấn  Lộ giới 18m
3 Đào Tấn  Lộ giới 10m
4 Hàn Mặc Tử  Lộ giới 18m

5 Huỳnh Văn Thống  Từ nhà ông Chánh, ông Thủy

6 Lâm Văn Thật Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 
7 Lê Văn Chân Từ đường Võ Văn Dũng

8 Lê Văn Trung Từ ngã 3 (nhà Trương Nhạn)

9 Lý Thường Kiệt

10 Lý Thường Kiệt  Lộ giới 20m

11 Mai Xuân Thưởng

12 Mai Xuân Thưởng

13 Mai Xuân Thưởng

14 Mai Xuân Thưởng

15 Mai Xuân Thưởng 'Từ giáp đường Nguyễn Nhạc 

16 Nguyễn An Ninh  Các đường bao quanh chợ Bình Dương

17 Nguyễn An Ninh

18 Nguyễn Bỉnh Khiêm  Từ phía sau nhà ông Bội 
19 Nguyễn Bỉnh Khiêm Từ nhà ông Vương 
20 Nguyễn Du  Đoạn đường có lộ giới 22m

21 Nguyễn Du

22 Nguyễn Du Từ nhà ông Vinh, nhà bà Hốt

23 Nguyễn Du

24 Nguyễn Huệ (Tuyến Quốc lộ 1A) Từ khu di tích Đèo Nhông

25 Nguyễn Huệ (Tuyến Quốc lộ 1A) Từ trụ sở thôn Văn Trường Tây

26 Nguyễn Huệ (Tuyến Quốc lộ 1A) Từ Nhà Minh Tân 

 Lộ giới 30m ( trừ đoạn thuộc Khu dân 
cư phía Tây và Nam Trường Trung học 
Cơ sở Bình Dương)

Tuyến ĐT632 đi Dương Liễu Bắc - 
Đoạn đường có lộ giới 22m
Tuyến ĐT632 đi Dương Liễu Bắc - 
Đoạn đường có lộ giới 24m
Tuyến ĐT632 đi Dương Liễu Bắc - 
Đoạn đường có lộ giới 26m
Phía Đông giáp đường nội thị 10m, phía 
Tây hết nhà ông Đi 

Từ cổng Chợ mới nhà ông Công, ông 
Tào

Từ cổng Chợ mới nhà ông Điệu, nhà bà 
Mao 

Từ hết nhà ông Trương Nhạn, hết nhà 
bà Phúc



27 Nguyễn Huệ (Tuyến Quốc lộ 1A) Từ ranh giới xã Mỹ Phong 

28 Nguyễn Huệ (Tuyến Quốc lộ 1A) Từ giáp đường Huỳnh Văn Thống 

29 Nguyễn Huệ (Tuyến Quốc lộ 1A)

30 Nguyễn Huệ (Tuyến Quốc lộ 1A) Từ nhà ông Liên 

31  Từ nhà ông Lắm, giáp cây xăng dầu 22 

32

33
Nguyễn Nhạc

34 Nguyễn Nhạc Từ hết đường Xuân Diệu 

35 Nguyễn Phăng Từ đường Nguyễn Du

36 Nguyễn Quảng Quốc lộ 1A: đoạn từ nhà ông Dũng thuốc
37 Tăng Bạt Hổ  Lộ giới 20m
38 Trương Văn Của  Từ hết nhà ông Liên 
39 Võ Ngọc Hồ Từ đường Nguyễn Du 
40 Võ Trọng Sanh Từ đường Nguyễn Huệ 
41 Võ Văn Dũng (Tuyến đường ĐT 632)  Từ nhà ông Trạng, ông Chánh 

42 Võ Văn Dũng (Tuyến đường ĐT 632)  Từ hết nhà ông Lợi, ông Hường

43 Võ Văn Dũng (Tuyến đường ĐT 632)

44 Võ Văn Dũng (Tuyến đường ĐT 632)

45 Võ Văn Dũng (Tuyến đường ĐT 632)  Từ hết nhà ông Huỳnh Mạnh, ông Lũy 

46 Vũ Thị Đức  Lộ giới 14m

47
Xuân Diệu

48 Đường Lý Thường Kiệt lộ giới 30m

49 Đường Xuân Diệu lộ giới 18m

50 Đường Số 4 lộ giới 25m

51 Dường quy hoạch trong khu dân cư lộ giới 12m

Từ giáp cây xăng dầu 22 phía đông 
đường, phía tây đường nhà ông Khải 

Nguyễn Lữ (Tuyến số 3 đến giáp tuyến ĐT 
632)
Nguyễn Lữ (Tuyến số 3 đến giáp tuyến ĐT 
632)

Từ hết khu quy hoạch sinh hoạt văn 
hóa, hết đài tưởng niệm 
Từ nhà bà Lương Thị Quyền (phía Bắc 
đường), giáp Khách sạn Hoàng Tý (phía 
Nam đường)

 Từ hết nhà ông Bội và hết Trường 
PTTH Phù Mỹ 2 

 Từ giáp tuyến số 1 và hết nhà ông Ninh 

 Lộ giới 18m ( trừ đoạn thuộc Khu dân 
cư phía Tây và Nam Trường Trung học 
Cơ sở Bình Dương)

Khu dân cư phía Tây và Nam Trường Trung 
học Cơ sở Bình Dương
Khu dân cư phía Tây và Nam Trường Trung 
học Cơ sở Bình Dương
Khu dân cư phía Tây và Nam Trường Trung 
học Cơ sở Bình Dương
Khu dân cư phía Tây và Nam Trường Trung 
học Cơ sở Bình Dương



52 Đường lộ giới < 12m

53 Khu dân cư phía Bắc tuyến số 4 Đường Số 4 lộ giới 25m
54 Khu dân cư phía Bắc tuyến số 5 Đường quy hoạch lộ giới 25m
55 Khu dân cư phía Bắc tuyến số 6 Đường quy hoạch lộ giới 16m
56 Các đường còn lại trong khu quy hoạch  Đường lộ giới > 26m 
57 Các đường còn lại trong khu quy hoạch  Đường lộ giới từ 22m đến 26m
58 Các đường còn lại trong khu quy hoạch  Đường lộ giới từ 18m đến dưới 22m
59 Các đường còn lại trong khu quy hoạch  Đường lộ giới từ 14m đến dưới 18m
60 Các đường còn lại trong khu quy hoạch  Đường lộ giới từ 12m đến dưới 14m
61 Các đường còn lại trong khu quy hoạch  Đường lộ giới < 12m

62
63 Khu vực còn lại của khu vực thị trấn

64 Đường lộ giới từ 22 m đến 30m

65 Đường lộ giới từ 18m đến dưới 22m

66 Đường lộ giới từ 12m đến dưới 18m

67 Đường lộ giới < 12m

68 ĐT 632

69 ĐT 632

70 ĐT 632

71 ĐT 632

72

73 Từ Quốc lộ 1A đến hết nhà bà Thứ

74

75

76 Từ ĐT 632 đến giáp ranh xã Mỹ Thắng

77
Các tuyến đường trong khu dân cư nông thôn

78 Các tuyến đường trong khu dân cư nông thôn

79

80 Đường đi Gò lao

Khu dân cư phía Tây và Nam Trường Trung 
học Cơ sở Bình Dương

Các đường xung quanh Cụm Công nghiệp 
Bình Dương

Khu dân cư Dương Liễu Nam, thị trấn Bình 
Dương
Khu dân cư Dương Liễu Nam, thị trấn Bình 
Dương
Khu dân cư Dương Liễu Nam, thị trấn Bình 
Dương
Khu dân cư Dương Liễu Nam, thị trấn Bình 
Dương

Đoạn giáp xã Phù Mỹ Đông đến Km 28 
(Cầu Bắc Dương)
Từ Km 28 (Cầu Bắc Dương) đến ngã ba 
Phú Ninh Đông 
Từ ngã ba Phú Ninh Đông (nhà ông 
Toàn) Mỹ Lợi đến giáp Cầu Tánh
Từ Cầu Tánh Mỹ Lợi (cũ) đến giáp thị 
trấn Bình Dương (cũ)

Đường Đèo Nhông đi xã Phù Mỹ Đông (Mỹ 
Thọ cũ)

Từ Đèo Nhông đến giáp ranh giới xã 
Phù Mỹ Đông

Đường Văn Trường Đi xã Phù Mỹ Đông (xã 
Mỹ Thắng cũ)
Đường Văn Trường Đi xã Phù Mỹ Đông (xã 
Mỹ Thắng cũ)

Từ hết nhà bà Thứ đến giáp ranh giới 
Mỹ Lợi

Đường Văn Trường Đi xã Phù Mỹ Đông (xã 
Mỹ Thắng cũ)

Từ ranh giới Mỹ Lợi Mỹ Phong đến 
giáp ĐT 632

Đường Văn Trường Đi xã Phù Mỹ Đông (xã 
Mỹ Thắng cũ)

Từ trường Tiểu học Mỹ Phong đến giáp 
nhà ông Toàn thôn Văn Trường Đông

Các lô đất tiếp giáp với đường xung 
quanh chợ Cây Đa

Đường TT Bình Dương (cũ) đi trạm bơm 
Chánh Khoan

Từ cổng làng Chánh Khoan Tây đến 
ngã 4 nhà ông Thành
Từ ĐT 632 nhà ông Nam đến nhà ông 
Tu thôn Chánh Khoan Tây



81 Đường đi cụm Công nghiệp Bình

82 Đường đi An Hòa

83

84 Từ cổng làng Chánh Khoan Tây 

85 Đường đi Gò lao Từ ĐT 632 nhà ông Nam 
86 Đường đi cụm Công nghiệp Bình Dương Từ ngã 3 đám ông công cụt
87 Đường đi An Hòa Từ ĐT632 nhà ông Khuôn 

88

89 Các tuyến đường trong KDC nông thôn Từ trường Tiểu học Mỹ Phong 

90 Các tuyến đường trong KDC nông thôn

91 Đường lộ giới từ 30m trở lên

92 Đường lộ giới từ 22 m đến dưới 30m

93 Đường lộ giới từ 18m đến dưới 22m

94 Đường lộ giới từ 12m đến dưới 18m

95 Đường lộ giới < 12m

96 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ Cầu Phù Ly 
97 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ nhà ông Cung 
98 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ hết nhà ông Phước 
99 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ ĐT 631 

100 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ Trụ sở thôn Văn Trường Tây 
101 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ nhà Minh Tân 
102 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ Cống Bà Hàn
103 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ Cầu ông Diệu 
104 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ ngã 3 Vạn An (Bắc đường) 

105 Trục đường Quốc lộ 1A  Từ Cầu Vạn An 

106 Tuyến tránh QL1A mới  Từ Km 0 (dốc Mả Đá)

107 Tuyến tránh QL1A mới

108 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)  Từ Cầu Bình Trị 

109 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)

110 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)  Từ cầu Cù Là (xã Mỹ Chánh Tây)
111 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)  Từ Cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) 

Từ ngã 3 đám ông công cụt (Nhà ông 9 
Khinh) đến ngã tư Tấm bia
Từ ĐT632 nhà ông Khuôn đến trường 
Bình dân đội 12

Các tuyến đường nội bộ khu dân cư trung 
tâm xã thôn Chánh Khoan Nam

Các tuyến đường nội bộ khu dân cư 
trung tâm xã thôn Chánh Khoan Nam

Đường TT Bình Dương đi trạm bơm chánh 
khoan

Các tuyến đường nội bộ khu dân cư trung 
tâm xã thôn Chánh Khoan Nam

Các lô đất tiếp giáp với đường xung 
quanh chợ Cây Đa

Các đường trong khu quy hoạch dân cư nông 
thôn còn lại
Các đường trong khu quy hoạch dân cư nông 
thôn còn lại
Các đường trong khu quy hoạch dân cư nông 
thôn còn lại
Các đường trong khu quy hoạch dân cư nông 
thôn còn lại
Các đường trong khu quy hoạch dân cư nông 
thôn còn lại

 Từ Km 0 + 800 (ngã ba nhà ông Giảng) 

 Từ cống gần đường vào trường THCS 
Mỹ Quang 



112 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)

113 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)  Từ ngã 3 Chánh Giáo
114 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)  Từ hết Cây xăng dầu ông Thiết 
115 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)  Từ Km 28 (Cầu Bắc Dương) 

116 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)

117 Tỉnh lộ 632 (Phù Mỹ - Bình Dương)  Từ Cầu Tánh  Mỹ Lợi 
118 Đường Đèo Nhông - Mỹ Thọ  Từ Đèo Nhông 
119 Đường Đèo Nhông - Mỹ Thọ  Từ hồ Hóc Nhạn  
120 Đường Đèo Nhông - Mỹ Thọ  Từ ngã ba đồng Cây xanh Cát Tường  
121 Đường tỉnh lộ 639 Từ giáp ranh xã Mỹ Cát
122 Đường tỉnh lộ 639 Từ Ngã ba Phố Họa 
123 Đường tỉnh lộ 639 Từ Cầu Đá 
124 Đường tỉnh lộ 639 Từ giáp xã Mỹ Chánh 
125 Đường tỉnh lộ 639 Từ nghĩa trang Liệt sỹ Mỹ Thành
126 Đường tỉnh lộ 639 Từ cầu Cao
127 Đường tỉnh lộ 639 Từ giáp xã Mỹ Thành  Mỹ Thọ 
128 Đường tỉnh lộ 639 Từ Cầu Ao Hoang 

129 Đường tỉnh lộ 639 Từ Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thọ 

130 Đường tỉnh lộ 639

131 Đường tỉnh lộ 639 Từ giáp ranh giới Mỹ An Mỹ Thọ
132 Đường tỉnh lộ 639 Từ ngã ba Chánh Giáo (Mỹ An) 
133 Đường tỉnh lộ 639 Từ Hạt Quản lý ĐT 639 
134 Đường tỉnh lộ 639 Từ ranh giới Mỹ Thắng  Mỹ Đức
135 Đường tỉnh lộ 639 Từ cầu Hà Ra 

136 Đường tỉnh lộ 638 

137 Đường tỉnh lộ 638 Từ Trụ sở thôn Đại Sơn 

138 Đường tỉnh lộ 638 Từ cầu Trắng xã Mỹ Hòa

139 Đường tỉnh lộ 638 Từ  cầu gò Vàng Lớn xã Mỹ Hòa 
140 Đường tỉnh lộ 638 Từ Cầu Cây Da
141 Đường tỉnh lộ 638 Từ Gò Cối xã Mỹ Trinh 

142 Đường tỉnh lộ 638 

143 Đường tỉnh lộ 638  Từ  nhà ông Thưởng  
144 Đường tránh xã Mỹ Chánh  Từ Cầu Ngô Trang 
145 Đường tránh xã Mỹ Chánh  Từ đường vào Sân vận động 
146 Đường tại xã Mỹ An  Từ ngã 4 Xuân Bình

147 Đường tại xã Mỹ Trinh

148 Xuân Bình - Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành  Từ cầu Thanh

 Từ Cây xăng dầu ông Long (xã Mỹ 
Chánh)

 Từ ngã ba Phú Ninh Đông (nhà ông 
Toàn) Mỹ Lợi 

Từ Trạm hạ thế Tây Bình (Nhà bà Liễu) 

Từ Cầu Suối Đực (ranh giới  xã Mỹ 
Hiệp và xã Cát Hanh) 

Từ nhà bà Phố (đầu tuyến ĐT 638 đi 
ĐT 639) 

 Đường huyện Từ tuyến tránh (Km 
0+800) 



149 Xuân Bình - Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành  Từ tiểu học số 2 xã Mỹ Thành
150 Đường Văn Trường - Mỹ Thắng Từ Quốc lộ 1A 
151 Đường Văn Trường - Mỹ Thắng Từ hết nhà bà Thứ
152 Đường Văn Trường - Mỹ Thắng Từ ranh giới Mỹ Lợi  Mỹ Phong
153 Đường Văn Trường - Mỹ Thắng Từ ĐT 632 

154 Đường Văn Trường - Mỹ Thắng

155 Đường Văn Trường - Mỹ Thắng Từ cầu Suối Cuồi 
156 Đường Văn Trường - Mỹ Thắng Từ ngã tư thôn 10 
157 Tuyến đường kết nối ĐT 638 đi ĐT 639 Từ đầu tuyến (giáp ĐT631 cũ) 
158 Tuyến đường kết nối ĐT 638 đi ĐT 639 Từ hết nhà bà Nguyễn Thị Mai 
159 Tuyến đường kết nối ĐT 638 đi ĐT 639 Từ cầu Ván 1
160 Tuyến đường kết nối ĐT 638 đi ĐT 639 Đoạn từ đường QL 1A 

161 Tuyến đường kết nối ĐT 638 đi ĐT 639 Đoạn từ trường tiểu học Tân Tường An 

162 Tuyến đường kết nối ĐT 638 đi ĐT 639

163 Tuyến đường kết nối ĐT 638 đi ĐT 639 Từ ranh giới xã Mỹ Quang 
164 Tuyến đường kết nối ĐT 638 đi ĐT 639 Từ ranh giới Mỹ Chánh Tây 

165 Từ Quốc lộ 1A

166 Đoạn từ thị trấn Phù Mỹ xã Mỹ Quang 

167 Đoạn từ Gò Đệ

168

169 Từ ranh giới xã Mỹ Tài 

170 Từ ranh giới xã Mỹ Chánh Tây 

171 Đường Vạn An - Phú Thứ

172 Đường Vạn An - Phú Thứ

173 Đường Vạn An - Phú Thứ  Từ hết Nghĩa trang liệt sĩ Châu  Đức  
174 Đường Vạn An - Phú Thứ Từ trường mẫu giáo An Giang 

175 Đường Nhà Đá - An Lương Từ ngã tư Quốc lộ 1A

176 Đường Nhà Đá - An Lương Từ đường vào chùa Thiên Phước 
177 Đường Nhà Đá - An Lương Từ Dẹo Hòn Than 
178 Đường Nhà Đá - An Lương Từ Đồng Khẩm trên 
179 Đường Nhà Đá - An Lương  Từ Nghĩa trang liệt sỹ  
180 Đường Nhà Đá - An Lương  Từ cầu Suối Nhặc  
181 Đường Nhà Đá - An Lương Từ giáp ranh xã Mỹ Cát
182 Đường Nhà Đá - An Lương  Từ ngã ba Đông An  

Từ ranh giới xã Mỹ Thắng  Mỹ Lợi 
thôn 4 

Đoạn từ nghĩa trang nhân dân xã Mỹ 
Quang

Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ 
đi Cát Minh (huyện Phù Cát)
Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ 
đi Cát Minh (huyện Phù Cát)
Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ 
đi Cát Minh (huyện Phù Cát)
Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ 
đi Cát Minh (huyện Phù Cát)

Đoạn từ cổng làng văn hóa thôn Trung 
Thành 4 

Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ 
đi Cát Minh (huyện Phù Cát)
Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ 
đi Cát Minh (huyện Phù Cát)

Từ Quốc lộ 1A (nhà ông Trần Thanh 
Minh) 
 Từ ngã ba đường đi Châu Trúc (phía 
Bắc hết nhà ông Dư Mẫu)  



183 Đường Nhà Đá - An Lương Từ ngã 3 Hiệp An

184
Đường nội bộ

185 Đường nội bộ

186 Khu vực 1
187 Khu vực 2
188 Khu vực 3

Tuyến ngã ba nhà Ông Thê Chánh 
Khoan Tây đến nhà Anh Chánh Khoan 
Đông
Các tuyến đường xung quanh chợ Gò 
Găng, Phú Ninh Tây



Đoạn đường
Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

Đến nơi
                              5,355,000 
                              6,195,000 
                              3,045,000 
                              6,195,000 

                              1,680,000 

 đến giáp xã Mỹ Lợi                               1,050,000 
đến giáp đường Huỳnh Văn Thống                               1,050,000 

                              1,260,000 

                              7,455,000 

                              6,510,000 

                              7,035,000 

                              6,825,000 

                              7,770,000 

                              2,625,000 

 đến đường Võ Văn Dũng (lộ giới 20m)                               6,510,000 

                              4,305,000 

đến hết nhà ông Hậu, ông Tiến                               4,515,000 

đến nhà ông Phan Ngọc Bích                               1,365,000 
đến giáp xã Mỹ Lợi                               1,260,000 

                              7,035,000 

đến hết nhà bà Điều                               4,515,000 

                              1,995,000 

đến giáp ranh giới xã Mỹ Châu                               1,470,000 

                              2,800,000 

 đến Nhà Minh Tân                               3,800,000 

                              4,900,000 

Vị trí 1
(Mặt tiền tuyến đường)

đến giáp nhà ông Ứng (phía Đông 
đường) và nhà ông Chương (phía Tây 
đường)

đến giáp ngã 3 (nhà ông Phan Ngọc 
Bích)

đến hết nhà ông Tiên giáp đường 
Nguyễn Phăng

 đến hết nhà ông Trương Nhạn, hết nhà 
bà Phúc (đường đi Mỹ Châu)

 đến Nhà Văn Hóa thôn Văn Trường 
Tây

đến giáp rang giỡi thị trấn Bình Dương 
(cũ)



                              6,720,000 

                              9,240,000 

                            12,285,000 

                              7,035,000 

                              8,295,000 

đến giáp tuyến ĐT632                               5,250,000 

đến giáp đường xuân Diệu
                              9,975,000 

đến hết giáp ĐT632                               7,455,000 

đến giáp Cụm công nghiệp Bình Dương                               1,050,000 
đến giáp ruộng                               2,310,000 

                              5,985,000 
đến nhà ông Sang, ông Tài                               2,310,000 
đến giáp đường Lâm Văn Thật                               1,050,000 
đến giáp ranh giới xã Mỹ Lộc                               2,310,000 
đến hết nhà ông Lợi, ông Hường                               7,035,000 

                              5,040,000 

đến giáp tuyến số 1 và hết nhà ông Ninh                               3,150,000 

đến hết nhà ông Huỳnh Mạnh, ông Lũy                               2,205,000 

                              2,205,000 
                              5,355,000 

                              5,985,000 

                              9,870,000 

                              5,670,000 

                              9,870,000 

                              6,510,000 

đến giáp đường Huỳnh Văn Thống(Phía 
Đông giáp đường Huỳnh Văn 
Thống,Phía Tây hết nhà ông Nguyễn 
Hải Đăng)
 đến đến giáp cây xăng dầu 22 phí đông 
đường (Phía Tây hết cây xăng dầu ông 
Cầu)
đến hết nhà ông Trứ máy gạo ( phía 
Đông đường, phía Tây hết cửa hàng xe 
máy Nhơn)
đến hết Cống Bà Hàn(phía Đông đường, 
phía Tây từ nhà ông Huyến đến hết 
cống bà Hàn)
đến hết khu quy hoạch sinh hoạt văn 
hóa, hết đài tưởng niệm

 đến hết nhà ông Bội và hết Trường 
PTTH Phù Mỹ 2

đến hết địa giới thị trấn Bình Dương 
(Thị trấn Bình Dương - Mỹ Lợi)



                              5,145,000 
                              6,930,000 
                              6,195,000 
                              5,145,000 
                              6,930,000 
                              6,405,000 
                              5,670,000 
                              5,040,000 
                              4,410,000 
                              2,835,000 

                              1,470,000 
                                 746,000 

                              7,875,000 

                              6,825,000 

                              5,775,000 

                              5,040,000 

                                 998,000 

                              1,155,000 

                              1,365,000 

                              1,680,000 

                                 840,000 

                                 840,000 

                                 788,000 

                                 735,000 

                                 735,000 

                                 735,000 

                                 746,000 

                                 735,000 

                                 735,000 



                                 735,000 

                                 735,000 

                              2,415,000 

đến ngã 4 nhà ông Thành                                  735,000 
đến cổng nghĩa địa chánh khoan                                  735,000 
 đến ngã 3 đám ông chung                                  735,000 
đến ngã ba đám ông Chung                                  735,000 

                              2,415,000 

                                 735,000 

                                 746,000 

                              4,725,000 

                              4,410,000 

                              3,780,000 

                              3,045,000 

                              2,730,000 
đến giáp nhà ông Cung                               4,305,000 
đến hết nhà ông Phước                               6,195,000 
đến giáp Cầu Bốn Thôn                               4,305,000 
đến Trụ sở thôn Văn Trường Tây                               2,940,000 
đến nhà Minh Tân                               3,990,000 
đến giáp thị trấn Bình Dương                               5,145,000 
 đến Cầu ông Diệu                               4,305,000 
đến giáp ngã 3 Vạn An                               4,095,000 
đến Cầu Vạn An                               3,885,000 

3,045,000

2,730,000

đến giáp thị trấn Phù Mỹ 1,785,000

5,145,000

đến giáp cầu Cù Là xã Mỹ Chánh Tây 3,570,000
 đến cầu Ngô Trang (xã Mỹ Chánh) 2,730,000
đến giáp Cây xăng dầu ông Long 4,410,000

đến giáp nhà ông Toàn thôn Văn 
Trường Đông

đến Đèo Phú Cũ (giáp ranh giới huyện 
Hoài Nhơn)
 đến Km 0 + 800 (ngã ba nhà ông 
Giảng)

đến giáp cống gần đường vào trường 
THCS Mỹ Quang



 đến đường ĐT 639 (ngã 3 Phố Họa nhà 5,565,000
 đến cây xăng dầu ông Thiết 1,680,000
đến Km 28 (Cầu Bắc Dương) 998,000
đến ngã ba Phú Ninh Đông Mỹ Lợi 1,155,000

đến giáp Cầu Tánh 1,365,000
đến giáp thị trấn Bình Dương 1,680,000
đến Hồ Hóc Nhạn 840,000
đến ngã ba đồng Cây xanh Cát Tường; 1,019,000
đến ngã tư Chánh Trực 1,260,000
 đến Ngã ba Phố Họa 1,680,000
đến giáp Cầu Đá 4,410,000
đến giáp xã Mỹ Thành 2,730,000
đến giáp nghĩa trang Liệt sỹ Mỹ Thành 1,260,000
 đến cầu Cao 1,890,000
 đến giáp xã Mỹ Thọ 1,470,000
đến Cầu Ao Hoang 2,100,000
đến hết Nghĩa trang Liệt sĩ (Mỹ Thọ) 3,780,000

đến Trạm hạ thế Tây Bình (nhà bà Liễu) 2,415,000

đến giáp xã Mỹ An 1,260,000
 đến ngã 3 Chánh Giáo 1,155,000
đến hết Hạt quản lý ĐT 639 2,415,000
đến giáp xã Mỹ Thắng (xã Mỹ An) 2,100,000
 đến giáp cầu Hà Ra 2,730,000
đến đèo Lộ Diêu (giáp Hoài Mỹ) 1,470,000

đến Cầu Trắng xã Mỹ Hòa 1,155,000
đến giáp cầu Trắng xã Mỹ Hòa 2,415,000

777,000
đến giáp Cầu Cây Da 3,465,000
 đến giáp gò Cối xã Mỹ Trinh 2,415,000
đến giáp ĐT 631 cũ (nhà bà Phố) 2,730,000

đến nhà ông Thưởng 2,100,000
đến giáp ranh giới Hoài Ân 1,050,000
đến hết đường vào Sân vận động 2,310,000
đến giáp đường ĐT 639 (nhà ông Tuấn L 2,730,000
 đến suối Dứa Mỹ Thọ 1,365,000

2,625,000

1,995,000

 đến giáp cầu Gò Vàng lớn (đoạn qua 
Mỹ Hòa)

 đến giáp tỉnh lộ ĐT 638 (nhà ông 
Chung) 
 đến giáp nhà ông Diệp Dương Đình 
thôn Vĩnh Lợi 3



 đến giáp chợ Vĩnh Lợi 1,995,000
đến hết nhà bà Thứ 840,000
 đến giáp ranh giới Mỹ Lợi 788,000
 đến giáp ĐT 632 735,000
đến giáp ranh xã Mỹ Thắng 735,000

đến cầu Suối Cuồi 788,000
đến ngã ba thôn 10 840,000
đến đường tỉnh lộ ĐT 639 788,000
đến hết nhà bà Nguyễn Thị Mai 3,675,000
đến cầu Ván 1 2,100,000
 đến giáp Quốc lộ 1A 2,730,000
đến trường tiểu học Tân Tường An 2,730,000

đến nghĩa trang nhân dân xã Mỹ Quang 2,100,000

 đến giáp xã Mỹ Chánh Tây 1,260,000
đến xã Mỹ Chánh 2,730,000
đến ranh giới xã Mỹ Thành 2,730,000

2,730,000

đến Gò Đệ 2,730,000

2,415,000

đến giáp xã Mỹ Tài 2,100,000

đến xã Mỹ Chánh 2,100,000

đến ranh giới xã Mỹ Cát 2,730,000

1,575,000

đến hết Nghĩa trang liệt sĩ Châu  Đức 1,155,000
đến hết Trường mẫu giáo An Giang 1,470,000
đến giáp tỉnh lộ 639 1,365,000

 đến giáp đường vào chùa Thiên Phước 2,940,000
đến giáp Dẹo Hòn Than 1,260,000
đến giáp cầu Đồng Khẩm trên 840,000
đến hết nghĩa trang liệt sĩ 1,050,000
đến giáp cầu Suối Nhặc 840,000
đến giáp xã Mỹ Cát 735,000
 đến giáp đường ĐT 639 1,260,000
đến giáp ngã ba Hiệp An 1,575,000

 đến giáp ranh giới thị trấn Phù Mỹ xã 
Mỹ Quang

 đến cổng làng văn hóa thôn Trung 
Thành 4

đến giáp ngã ba đường đi Châu Trúc 
(phía Bắc đến hết nhà ông Dư Mẫu)



2,100,000

1,250,000

1,600,000

 đến giáp đường ĐT 632 (Bưu điện An 
Lương)
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